
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 82 đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC SÀI GÒN

0110281233

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; thiết bị, máy 
móc ngành may.

4669

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

7. Quảng cáo 7310

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế may thời trang. Thiết kế quảng cáo

7410

9. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất hàng may sẵn (không tẩy, nhuộm, hồ, in trên 
các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và gia công hàng đã qua sử 
dụng tại trụ sở).

1392

10. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

11. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
(Trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, 
đan và gia công hàng đã qua sử dụng).

1420

12. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
(trừ tẩy nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm dệt, may, đan, thuộc 
da, luyện cán cao su tại trụ sở).

1430

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV MAY MẶC SÀI GÒN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAI GON GARMENT MTV COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SAI GON GARMENT MTV CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915831968
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

13. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
(trừ tẩy nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm dệt, may, đan, thuộc 
da, luyện cán cao su tại trụ sở).

1512

14. In ấn 1811

15. Dịch vụ liên quan đến in 1812

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9 
Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 QUY ĐỊNH VỀ 
KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI 
BẰNG XE Ô TÔ)

4933

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)

5210

18. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất hàng dệt may (trừ thuộc da, tẩy, nhuộm, hồ, 
in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may, đan và gia công hàng đã 
qua sử dụng tại trụ sở)

3290

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, cặp túi ví, hàng da và 
hàng giả da khác trong cửa hàng chuyên doanh

4771

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 046072003297

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thai Dương Hạ Nam, Xã Hải Dương, Thành phố Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thai Dương Hạ Nam, Xã Hải Dương, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Việt Nam

PHAN LỘC Nam
11/10/1972 Kinh Việt Nam

08/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       046072003297
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thai Dương Hạ Nam, Xã Hải Dương, Thành phố Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thai Dương Hạ Nam, Xã Hải Dương, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN LỘC Nam

11/10/1972 Kinh Việt Nam

08/12/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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